
STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 01.09.1992 Nữ Hà Nội Toán học

2 Nguyễn Thị Thảo 07.07.1992 Nữ Hà Giang Toán học

3 Lương Thị Thêm 28.08.1992 Nữ Lạng Sơn Toán học

4 Triệu Thị Thu 22.07.1992 Nữ Thái Nguyên Toán học

5 Đao Thị Thuận 22.03.1992 Nữ Lai Châu Toán học

6 Lương Thị Thương 20.03.1992 Nữ Lạng Sơn Toán học

7 Phạm Thị Hải Yến 28.05.1992 Nữ Thái Bình Toán học

8 Đào Thị Hoài Thương 01.10.1992 Nữ Hà Nội Toán học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Chung Thị Yến 07.12.1991 Nữ Bắc Kạn Hóa học

2 Triệu Thị Hải Yến 02.07.1992 Nữ Nam Định Hóa học

3 Trần Minh Toản 27.01.1989 Nam Thái Nguyên Hóa học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Phan Thị Thủy 11.11.1991 Nữ Nam Định Văn học

2 Vũ Lệnh Toàn 16.06.1991 Nam Thái Nguyên Văn học

3 Dương Hương Trà 28.12.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

4 Lê Huyền Trang 29.06.1990 Nữ Thái Nguyên Văn học

5 Trần Thị Thu Trang 30.06.1993 Nữ Thái Nguyên Văn học

6 Nguyễn Thị Tường 30.09.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

7 Nguyễn Thị Vân 28.11.1989 Nữ Thái Bình Văn học

8 Lê Thị Viện 17.07.1992 Nữ Hà Nội Văn học

9 Dương Thị Vui 04.05.1991 Nữ Cao Bằng Văn học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Nguyễn Thị Vân Trang 10.12.1992 Nữ Hà Nội Lịch sử 

2 Trần Thị Trang 19.11.1992 Nữ Hòa Bình Lịch sử 

3 Bùi Minh Tuấn 06.02.1991 Nam Thái Nguyên Lịch sử 

4 Trần Thị Tươi 31.10.1992 Nữ Hà Nội Lịch sử 
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5 Nông Thị Thanh Tuyền 22.01.1992 Nữ Lạng Sơn Lịch sử 

6 Dương Văn Úy 13.09.1992 Nam Tuyên Quang Lịch sử 

7 Tống Thị Vân 22.12.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

8 Hoàng Thị Vui 24.09.1992 Nữ Bắc Cạn Lịch sử 

9 Đặng Thị Xinh 02.03.1992 Nữ Hà Giang Lịch sử 

10 Nông Thị Yến 18.09.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

11 Tải Thị Yêu 05.05.1990 Nữ Lạng Sơn Lịch sử 

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Nguyễn Văn Trình 14.04.1991 Nam Bắc Ninh Sinh học

2 Hoàng Thị Tươi 29.10.1992 Nữ Lạng Sơn Sinh học

3 Trần Văn Việt 29.04.1991 Nam Nam Định Sinh học

4 Phùng Ngọc Vũ 14.01.1991 Nam Thái Nguyên Sinh học
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